
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 
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KHÍ QUYỂN 

A. KHÍ ÁP, 

GIÓ VÀ MƯA 

Nhận biết: 

- Biết sự hình thành các đai khí áp. 

- Trình bày được đặc một số loại gió trên Trái Đất. 

- Trình bày được đặc điểm phân bố mưa trên Trái Đất. 

Thông hiểu: 

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa. 

- Giải thích được nguyên nhân phân bố lượng mưa không đều 

trên Trái Đất. 

Vận dụng: 

- Phân tích được nguyên nhân hình thành các đai khí áp trên Trái 

Đất. 

Vận dụng cao: 
- Có những loại gió nào ảnh hưởng đến nước ta. 
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THUỶ 

QUYỂN 

B. THUỶ 

QUYỂN, 

NƯỚC TRÊN 

LỤC ĐỊA 

Nhận biết: 

- Trình bày được khái niệm thuỷ quyển. 

- Trình bày được khái niệm và nguồn gốc hình thành các loại hồ. 

- Trình bày được đặc điểm của băng tuyết và nước ngầm. 

- Trình bày được các giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt 

Thông hiểu: 

- Phân loại được các loại hồ thông qua nguồn gốc. 

Vận dụng: 

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. 
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TT 
Nội dung kiến 

thức/kĩ năng 

Đơn vị kiến 

thức/kĩ năng 

Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 
Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 
dụng cao 

2 SINH 

QUYỂN 

C. ĐẤT VÀ 

SINH QUYỂN 
Nhận biết: 

- Trình bày được khái niệm đất và lớp vỏ phong hoá. 

- Trình bày được vai trò của các nhân tố hình thành đất. 

- Trình bày được khái niệm và giới hạn của sinh quyển. 

Thông hiểu: 

- Phân tích được đặc điểm của sinh quyển. 

Vận dụng: 

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân 

bố sinh vật. 
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Tổng  15 10 4 1 

Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức  40 30 20 10 

Tỉ lệ chung  70 30 

Lưu ý: 

- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương 

ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 

- Các câu hỏi tự luận ở các mức độ chọn một trong số các ý thuộc các đơn vị kiến thức A. 


